CHƯƠNG 5
BÀI 4. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
TÓM TẮT LÝ THUYẾT

· Phương trình Cla-pê-rôn: 
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· Phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ep: 
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· Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối: 
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TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

Câu 1. Câu nào sau đây nói về khí lí tưởng là không đúng?

A. Khí lí tưởng là khí mà thể tích cả các phân tử có thể bỏ qua


B. Khí lí tưởng là khí mà khối lượng của các phân tử khí có thể bỏ qua


C. Khí lí tưởng là khí mà các phân tử chỉ tương tác khi va chạm


D. Khí lí tưởng là khí có thể gây áp suất lên thành bình
Câu 2. Khi ấn pittông từ từ xuống để nén khí trong xilanh, thì thông số nào của khí trong xilanh thay đổi?

A. Nhiệt độ khí giảm

B. Áp suất khí tăng


C. Áp suất khí giảm

D. Khối lượng khí tăng
Câu 3. Công thức nào sau đây không liên quan đến các đẳng quá trình?

A. 
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B. 
[image: image5.wmf]p/Vconst

=


C. 
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D. 
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Câu 4. Nhiệt độ tuyệt đối tăng gấp đôi, áp suất giảm một nửa thì thể tích khối khí

A. tăng 4 lần
B. giảm 4 lần
C. tăng 2 lần
D. giảm 2 lần
Câu 5. Nếu cả áp suất và thể tích của khối khí lí tưởng tăng 2 lần thì nhiệt độ tuyệt đối của khối khí

A. không đổi
B. giảm 2 lần
C. tăng 2 lần
D. tăng 4 lần
Câu 6. Trong hệ tọa độ 
[image: image8.wmf](
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, đường biểu diễn nào say đây là đường đẳng áp?

A. Đường thẳng song song với trục hoành


B. Đường thẳng song song với trục tung


C. Đường hypebol


D. Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ
Câu 7. Mối liên hệ giữa áp suất, nhiệt độ của một lượng khí trong quá trình nào sau đây không được xác định bằng phương trình trạng thái của khí lí tưởng?

A. Nung nóng một lượng khí trong một bình đậy kín


B. Nung nóng một lượng khí trong một bình không đậy kín


C. Nung nóng một lượng khí trong một xilanh kín có pit-tông làm khí nóng lên, nở ra, đẩy pit-tông di chuyển


D. Dùng tay bóp lõm quả bóng bàn
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Câu 8. Trên đồ thị 
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 (xem hình vẽ bên) vẽ bốn đường đẳng áp của cùng một lượng khí. Đường nào ứng với áp suất cao nhất?

A. 
[image: image10.wmf]1
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 9. Biết khối khí lí tưởng có n mol có áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T thỏa mãn: 
[image: image14.wmf]pV/TnR
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 với 
[image: image15.wmf]R8,31

=

 J/mol.K. Chọn câu trả lời đầy đủ. Áp suất của chất khí tác dụng lên thành bình phụ thuộc vào

A. thể tích của bình, khối lượng khí và nhiệt độ


B. thể tích của bình, loại chất khí và nhiệt độ


C. loại chất khí, khối lượng khí và nhiệt độ


D. thể tích của bình, số mol khí và nhiệt độ
Câu 10. Khi thổi bong bóng xà phòng, ta quan sát thấy lúc đầu bong bóng bay lên cao rồi dần dần rơi xuống (nếu bong bóng không vỡ giữa chừng). Hãy giải thích hiện tượng và cho biết tại sao bong bóng lại rơi xuống?
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 Bong bóng xà phòng chịu tác dụng của hai lực chính: trọng lực P hướng thẳng đứng xuống dưới (không đổi) và lực đẩy Acsimet của không khí 
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 hướng thẳng đứng lên trên
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 Lúc đầu, khối khí trong bong bóng xà phòng có nhiệt độ cao hơn không khí (hơi thở ra của người có nhiệt độ 
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, làm cho bong bóng bay lên
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 Sau đó, bong bóng xà phòng giảm nhiệt độ do tỏa nhiệt lượng ra không khí và thu nhỏ thể tích bong bóng lại nên 
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 nhỏ dần đi, còn P không đổi. Đến một lúc nào đó thì 
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, kết quả là tốc độ đi lên của bong bóng giảm dần rồi từ từ rơi xuống

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH CLA-PÊ-RÔN 

VÀ CÁC ĐẲNG QUÁ TRÌNH
· Phương trình Cla-pê-rôn: 
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· Trong quá trình đẳng áp: 
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Câu 1. Có một lượng khí đựng trong bình. Hỏi áp suất của khí sẽ biến đổi thế nào nếu thể tích của bình tăng gấp ba lần, còn nhiệt độ thì giảm đi một nửa?

A. Áp suất không đổi

B. Áp suất tăng gấp đôi


C. Áp suất tăng gấp 4 lần

D. Áp suất giảm đi 6 lần
Hướng dẫn
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Từ 
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Chọn D
Câu 2. Trên hệ trục tọa độ OpT, một khối lượng khí chuyển từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) như hình vẽ. Hãy so sánh các thông số của hai trạng thái của khối khí đó. 
Hướng dẫn

· Từ trạng thái (1) và (2) dựng các đường vuông góc với các trục Op và OT để xác định áp suất và nhiệt độ của các trạng thái ta thấy: 
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· Vẽ các đường đẳng tích với các trạng thái (1) và (2) (đi qua gốc tọa độ O)

· Vẽ đường đẳng nhiệt ứng với nhiệt độ 
[image: image42.wmf]1
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 (vuông góc với trục OT), đường đẳng nhiệt này cắt các đường đẳng tích 
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 tại điểm 1’. Với quá trình đẳng nhiệt (ứng với nhiệt độ 
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Câu 3. Một khối khí có thể tích 
[image: image47.wmf]3
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, nhiệt độ 
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. Để giảm thể tích khí còn một nửa khi áp suất không đổi cần

A. giảm nhiệt độ đến 
[image: image49.wmf]0
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B. tăng nhiệt độ đến 
[image: image50.wmf]0
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C. giảm nhiệt độ đến 
[image: image51.wmf]0
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D. giảm nhiệt độ đến 
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Hướng dẫn

Quá trình đẳng áp:

[image: image53.wmf](

)

0

122

21

121

1

27311142131

2

VVV

TTKC

TTV

=Þ==+=-Þ

:

Chọn C

Câu 4. Một quả bóng bay chứa khí hyđrô buổi sáng ở nhiệt độ 20°C có thể tích 2500 cm3. Coi áp suất khí quyển trong ngày không đổi. Thể tích của quả bóng này vào buổi trưa có nhiệt độ 35°c gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 2628 cm3
B. 2728 cm3
C. 2522 cm3
D. 1629 cm3
Hướng dẫn

Quá trình đẳng áp:
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 Chọn A

Câu 5. Nung nóng một lượng không khí trong điều kiện đẳng áp, người ta thấy nhiệt độ của nó tăng thêm 3K, còn thể tích tăng thêm 1% thể tích ban đầu. Hãy tính nhiệt độ ban đàu của lượng không khí

A. 
[image: image55.wmf]0
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image58.wmf]0
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Hướng dẫn

Quá trình đẳng áp:  
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 Chọn C

Câu 6. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế được 40 cm3 khí hiđrô ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 
[image: image61.wmf]0
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. Thể tích của lượng khí trên ở điều kiện tiêu chuẩn (áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 
[image: image62.wmf]0
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) gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 36,8 cm3
B. 36,4 cm3
C. 32,8 cm3
D. 17,9 cm3
Hướng dẫn

Phương trình trạng thái của khí lí tưởng: 
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 Chọn A

Câu 7. Tính khối lượng riêng của không khí ở đỉnh núi Phan-xi-păng cao 3140 m. Biết rằng mỗi khi lên cao thêm 10 m thì áp suất khí quyển giảm 1 mmHg và nhiệt độ trên đình núi là 
[image: image65.wmf]0
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. Áp suất khí quyển ở chân núi là 760 mmHg. Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 
[image: image66.wmf]0
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 là 
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A. 
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B. 
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C. 
[image: image70.wmf]3
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D. 
[image: image71.wmf]3
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Hướng dẫn

Vì mỗi khi lên cao thêm 10m thì áp suất khí quyển giảm 1 mmHg nên khi lên độ cao 3140m thì áp suất giảm: 
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 tức là 
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Phương trình Cla-pê-rôn: 
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 Chọn C

Câu 8. Một bình đựng chất khí có thể tích 2 lít, áp suất 15 atm và nhiệt độ 
[image: image76.wmf]0

27C

. Tính nhiệt độ khối khí khi nén khối khí đến thế tích 200 cm3 và áp suất 18 atm.

A. 
[image: image77.wmf]0
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B. 
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C. 
[image: image79.wmf]0
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D. 
[image: image80.wmf]0
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Hướng dẫn

Phương trình trạng thái của khí lí tưởng:
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 Chọn C

Câu 9. Một vận động viên leo núi trong mỗi nhịp thở luôn luôn hít vào 2g không khí. Biết răng khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 101,3 kPa, nhiệt độ 
[image: image82.wmf]0
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) là 
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. Hỏi khi ở trên núi cao, tại đó không khí có áp suất là 79,8 kPa và nhiệt độ 
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 thì thể tích không khí mà người ấy phải hít vào trong mỗi nhịp thở gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 1,3 lít
B. 1,8 lít
C. 2,5 lít
D. 1,9 lít
Hướng dẫn

Thể tích của 2g không khí ở điều kiện tiêu chuẩn: 
[image: image85.wmf](
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Phương trình Cla-pê-rôn: 
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 Chọn D

Câu 10. Một lượng không khí bị giam trong quả cầu đàn hồi có thể tích 2,5 lít ở nhiệt độ 
[image: image88.wmf]0

20C

 và áp suất 99,75 kPa. Khi nhúng quả cầu vào trong nước có nhiệt độ 
[image: image89.wmf]0
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  thì áp suất của không khí trong đó là 
[image: image90.wmf]5
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. Hỏi thể tích của quả cầu giảm đi bao nhiêu?

A. 1,3 lít
B. 1,8 lít
C. 2,5 lít
D. 0,9 lít
Hướng dẫn

Phương trình trạng thái của khí lí tưởng: 
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 Chọn A

Câu 11. Một phòng có kích thước 8m x 5m x 4m. Ban đầu không khí trong phòng ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ 
[image: image93.wmf]0

0C

 và áp suất là 760 mmHg), sau đó nhiệt độ của không khí tăng lên tới 
[image: image94.wmf]0

10C

 và áp suất là 780 mmHg. Thể tích của lượng khí (ở nhiệt độ 
[image: image95.wmf]0

10C

 và áp suất là 780 mmHg) đã ra khỏi phòng gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 1,59 m3
B. 3,41 m3
C. 2,82 m3
D. 1,61 m3
Hướng dẫn

Thể tích căn phòng: 
[image: image96.wmf](
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Phương trình trạng thái của khí lí tưởng: 
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 Chọn D

Câu 12. Một phòng có kích thước 8m x 5m x 4,5m. Ban đầu không khí trong phòng ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ 
[image: image99.wmf]0
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 và áp suất là 760 mmHg), sau đó nhiệt độ của không khí tăng lên tới 
[image: image100.wmf]0
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 và áp suất là 780 mmHg. Thể tích của lượng khí (ở nhiệt độ 
[image: image101.wmf]0
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 và áp suất là 760 mmHg) đã ra khỏi phòng gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 1,59 m3
B. 1,79 m3
C. 2,83 m3
D. 1,61 m3
Hướng dẫn

Thể tích căn phòng: 
[image: image102.wmf](
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Phương trình trạng thái của khí lí tưởng: 
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Thể tích không khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn: 
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 Chọn B

DẠNG 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH

CLA-PÊ-RÔN – MEN-ĐÊ-LÊ-EP

· Phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ep: 
[image: image108.wmf]pV

nR

T

=


· Mật độ phân tử khí tính từ: 
[image: image109.wmf]=Þ==
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· Khối lượng riêng khí tính từ: 
[image: image110.wmf]=Þ==
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Câu 1. Cho biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 1 atm và nhiệt độ 
[image: image111.wmf]0

0C

) là 1,29 kg/m3. Biết khối khí lý tưởng có n mol có áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T thỏa mãn: 
[image: image112.wmf]pV/TnR

=

 với 
[image: image113.wmf]R8,31

=

 J/mol.K. Coi không khí như một chất khí thuần nhất, hãy tính khối lượng mol của không khí.

A. 0,041 kg/mol
B. 0,029 kg/mol
C. 0,023 kg/mol
D. 0,026 kg/mol
Hướng dẫn

Từ 
[image: image114.wmf](
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[image: image115.wmf]Þ

 Chọn B

Câu 2. Ở độ cao 10km so với mặt đất thì áp suất không khí vào khoảng 30,6 kPa, còn nhiệt độ là 230K. Coi không khí như một khí thuần nhất có khối lượng mol là 28,8 g/mol. Biết khối khí lý tưởng có n mol có áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T thỏa mãn: 
[image: image116.wmf]pV/TnR

=

 với 
[image: image117.wmf]R8,31

=

 J/mol.K. Khối lượng riêng của không khí tại độ cao đó gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,85 kg/m3
B. 0,46 kg/m3
C. 0,35 kg/m3
D. 0,96 kg/m3
Hướng dẫn

Từ 
[image: image118.wmf](
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[image: image119.wmf]Þ

 Chọn B

Câu 3. Ở độ cao 10km so với mặt đất thì áp suất không khí vào khoảng 30,6 kPa, còn nhiệt độ là 230K. Coi không khí như một khí thuần nhất có khối lượng mol là 28,8 g/mol. Số A-vo-ga-dro là 
[image: image120.wmf]23

A

N6,023.10

=

. Biết khối khí lý tưởng có n mol có áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T thỏa mãn: 
[image: image121.wmf]pV/TnR

=

 với 
[image: image122.wmf]R8,31

=

 J/mol.K. Mật độ phân tử của không khí tại độ cao đó gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 9,6.1024 phân tử/m3

B. 5,8.1024 phân tử/m3


C. 7,6.1024 phân tử/m3

D. 7,2.1024 phân tử/m3
Hướng dẫn

Từ 
[image: image123.wmf]==
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 Chọn A

Câu 4. Biết khối khí lý tưởng có n mol có áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T thỏa mãn: 
[image: image126.wmf]pV/TnR

=

với 
[image: image127.wmf]R8,31

=

 J/mol.K. Cho bốn bình có cùng dung tích và cùng nhiệt độ đựng các khí khác nhau. Khí ở bình nào có áp suất lớn nhất?

A. Bình 1 đừng 4g khí hiđro
B. Bình 2 đựng 22g khí cacbonic


C. Bình 3 đừng 7g khí nitơ
D. Bình 4 đựng 4g khí ôxi
Hướng dẫn

Từ 
[image: image128.wmf](
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[image: image129.wmf]Þ

 Chọn A

Câu 5. Một phòng có kích thước 8m x 5m x 4,5m. Ban đầu không khí trong phòng ở điều kiện tiêu chuẩn, sau đó nhiệt độ của không khí tăng lên tới 
[image: image130.wmf]0

10C

 và áp suất là 780 mmHg. Nếu khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn (áp suất 760 mmHg, nhiệt độ 
[image: image131.wmf]0

0C

) là 1,29 kg/m3 thì khối lượng không khí đã ra khỏi phòng gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 1,59kg
B. 1,79kg
C. 2,31kg
D. 1,61kg
Hướng dẫn

Thể tích căn phòng: 
[image: image132.wmf](
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Cách 1:
Phương trình trạng thái của khí lí tưởng: 
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Thể tích không khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn: 
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Khối lượng không khí đã đi ra khỏi phòng: 
[image: image137.wmf](
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 Chọn C

Cách 2:
Phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ep: 
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 Chọn C

Cách 3:
Từ 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image144.wmf]Þ

 Chọn C

Câu 6. Tính khối lượng không khí thoát ra khỏi một căn phòng có thể tích 
[image: image145.wmf]3

V60 m

=

 khi ta tăng nhiệt độ của phòng từ 
[image: image146.wmf]1

T280K

=

 đến 
[image: image147.wmf]2

T300K

=

 ở áp suất 101,3 kPa. Cho biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (nhiệt độ 273K, áp suất 101,3 kPa) là 1,29 kg/m3

A. 6kg
B. 9kg
C. 2kg
D. 5kg
Hướng dẫn

Từ 
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[image: image150.wmf]Þ

Chọn D

Câu 7. Cho biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (nhiệt độ 273K, áp suất 101,3 kPa) là 1,29 kg/m3. Khối lượng không khí thoát ra khỏi một căn phòng có thể tích 
[image: image151.wmf]3

V60 m

=

 khi ta tăng nhiệt độ của phòng từ 
[image: image152.wmf]1

T280K

=

 ở áp suất 
[image: image153.wmf]1

p103kPa

=

 đến 
[image: image154.wmf]2

T300K

=

 ở áp suất 
[image: image155.wmf]2

p110kPa

=

 là 
[image: image156.wmf]m

D

. Giá trị 
[image: image157.wmf]m

D

 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,36kg
B. 0,29kg
C. 0,4kg
D. 0,25kg
Hướng dẫn

Từ 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image160.wmf]Þ

Chọn D

Câu 8. Một phòng có kích thước 8m x 5m x 4m. Ban đầu không khí trong phòng ở điều kiện tiêu chuẩn, sau đó nhiệt độ của không khí tăng lên tới 
[image: image161.wmf]0

10C

, trong khi áp suất là 780 mmHg. Biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn (áp suất 760 mmHg, nhiệt độ 
[image: image162.wmf]0

0C

) là 1,29 kg/m3. Khối lượng không khí còn lại trong phòng gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 204kg
B. 179kg
C. 231kg
D. 261kg
Hướng dẫn

Thể tích căn phòng: 
[image: image163.wmf](
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Khối lượng khí ban đầu: 
[image: image164.wmf](
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Cách 1:
Phương trình Cla-pê-rôn: 
[image: image165.wmf]101
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Thể tích không khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn: 
[image: image166.wmf]00
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Khối lượng không khí còn lại trong phòng:


[image: image168.wmf](
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image169.wmf]Þ

 Chọn A

Cách 2:
Phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ep: 
[image: image170.wmf]00
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Chọn A

Cách 3:
Từ 
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 Chọn A
Câu 9. Một quả cầu có thể tích 
[image: image176.wmf]3

V0,1m

=

 được làm bằng giấy mỏng. Quả cầu có một
lỗ hở nhỏ bên dưới và qua lỗ hở này người ta có thể đốt nóng không khí trong quả cầu
đến nhiệt độ 
[image: image177.wmf]2

T340K

=

, còn nhiệt độ của không khí xung quanh là 
[image: image178.wmf]1

T290K

=

. Áp suất
của không khí bên trong và bên ngoài quả cầu bằng nhau và có giá trị là 100 kPa. Coi
không khí như một chất khí thuần nhất có khối lượng riêng bằng 1,29 kg/m3 ở điều
kiện chuẩn (
[image: image179.wmf]5

0

p1,013.10Pa

=

;
[image: image180.wmf]0

T273K

=

). Biết khối khí lý tưởng có n mol có áp
suất p, thể tích V và nhiệt độ T thỏa mãn: 
[image: image181.wmf]PV/TnR

=

 với 
[image: image182.wmf]R8,31

=

 J/mol.K. Khối
lượng vỏ bằng giấy của quả cầu là m. Để quả cầu có thể bay lên thì m lớn nhất gần giá
trị nào nhất sau đây?

A. 20,4g
B. 17,6g
C. 23,1g
D. 16,1g
Hướng dẫn

· Quả cầu chịu tác dụng của ba lực chính:
· Trọng lực tác dụng lên vỏ có độ lớn: mg

· [image: image396.png]


Trọng lực tác dụng lên khối khí chứa trong quả cầu có độ lớn: 
[image: image183.wmf]2

DVg


· Lực đẩy Acsimet có độ lớn: 
[image: image184.wmf]A1

FDVg
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· Để quả cầu có thể bay lên thì: 
[image: image185.wmf](
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· Từ: 
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[image: image188.wmf]Þ

 Chọn B

Câu 10. Biết khối khí lý tưởng có n mol có áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T thỏa mãn: 
[image: image189.wmf]PV/TnR

=

 với 
[image: image190.wmf]R8,31

=

 J/mol.K. Có ba bình thể tích 
[image: image191.wmf]1

VV

=

, 
[image: image192.wmf]2

V2V

=

, 
[image: image193.wmf]3

V3V

=

, thông với nhau nhưng cách nhiệt đối với nhau. Ban đầu các bình chứa khí ở cùng nhiệt độ 
[image: image194.wmf]0

T

 và áp suất 
[image: image195.wmf]0

p

. Người ta hạ nhiệt độ bình 1 xuống 
[image: image196.wmf]0

0,5T

 và nâng nhiệt độ bình 2 lên 
[image: image197.wmf]0

1,5T

, bình 3 lên 
[image: image198.wmf]0

2T

. Tính áp suất mới trong các bình.

A. 
[image: image199.wmf]0

35p/23


B. 
[image: image200.wmf]0

36p/23


C. 
[image: image201.wmf]0

36p/29


D. 
[image: image202.wmf]0

35p/29


Hướng dẫn

· Từ phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ep: 
[image: image203.wmf]=Þ=
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· Tổng số mol trong 3 bình lúc đầu: 
[image: image204.wmf](
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· Tổng số mol trong 3 bình lúc sau: 
[image: image205.wmf]123
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· Tổng số mol trong 3 bình không thay đổi 
[image: image206.wmf]00
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 Chọn C 

[image: image397.png]


Câu 11. Biết khối khí lý tưởng có n mol có áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T thỏa mãn: 
[image: image208.wmf]PV/TnR

=

 với 
[image: image209.wmf]R8,31

=

 J/mol.K. Hai bình có thể tích 
[image: image210.wmf]3

1

V40dm

=

 và 
[image: image211.wmf]3

2

V0dm

=

 thông với nhau bằng ống có khóa ban đầu đóng. Khóa này chỉ mở nếu 
[image: image212.wmf]5

12

pp10pa

³+

. 
[image: image213.wmf]1

p

 là áp suất của khí trong bình 1; 
[image: image214.wmf]2

p

 là áp suất của khí trong bình 2. Ban đầu, bình 1 chứa khí ở áp suất 
[image: image215.wmf]5
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p0,9.10pa

=

 và nhiệt độ 
[image: image216.wmf]0

T300K

=

. Trong bình 2 là chân không. Người ta nung nóng đều cả hai bình từ 
[image: image217.wmf]0

T

 lên nhiệt độ 
[image: image218.wmf]1

T

 thì khóa k mở lần 1 rồi đóng lại và cứ như vậy khi tăng nhiệt độ đến 
[image: image219.wmf]T500K

=

 thì áp suất trong bình 1 là p. Giá trị 
[image: image220.wmf]1

p/T

 gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 528 Pa/K
B. 521 Pa/K
C. 428 Pa/K
D. 421 Pa/K
Hướng dẫn

· Lần 1 khóa mở 
[image: image221.wmf]2

p0

=

 và 
[image: image222.wmf]5

1m

pp10pa

==

. Từ ban đầu cho đến khi khóa mở lần 1, khí trong bình 1 bị nung nóng đẳng tích: 
[image: image223.wmf]55
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· Khóa mở, một ít khí ở bình 1 lọt sang bình 2 làm cho áp suất bình 1 tụt xuống 1 ít nên 
[image: image224.wmf]12

ppp

D=-

 nhỏ hơn 
[image: image225.wmf]5

10Pa

 một ít và khóa lại đóng lại. Nhưng tiếp tục nung thì 
[image: image226.wmf]1

p

 lại tăng, khóa lại mở. Có thể coi như khóa luôn giữ cho chêch lệch áp suất là 
[image: image227.wmf]5

p10Pa

D=

.
· Tới nhiệt độ 
[image: image228.wmf]0

T500K

=

 thì áp suất trong bình 1 là p, trong bình 2 là 
[image: image229.wmf](

)

pp

-D

. Gọi n là tổng số mol khí, 
[image: image230.wmf]1

n

 và 
[image: image231.wmf]2

n

 là số mol khí trong hai bình lúc đó
· Lúc đầu, số mol khí trong bình 1 là n; số mol khí trong bình 2 bằng 0
· Áp dụng phương trình trạng thái Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ep:
· Đối với bình 1 lúc đầu: 
[image: image232.wmf]0101
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· Đối với bình 1 lúc sau: 
[image: image233.wmf]11
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· Đối với bình 2 lúc sau 
[image: image234.wmf](
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)

(

)

12

53

533

2

01

1

0

1010.10

0,9.10.40.10.40.10

300500500

-

--

=+

-

-D

¾¾¾¾®=+Þ=+

nnn

p

ppV

pV

pV

p

RTRTRT



[image: image236.wmf](
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[image: image237.wmf]Þ

 Chọn D
Câu 12. Biết khối khí lý tưởng có n mol có áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T thỏa mãn: 
[image: image238.wmf]pV/TnR

=

 với 
[image: image239.wmf]R8,31

=

 J/mol.K. Một mol khí lí tưởng đơn nguyên tử chuyển từ trạng thái 1 (
[image: image240.wmf]10

p2p

=

,
[image: image241.wmf]10

VV

=

) sang trạng thái 2 (
[image: image242.wmf]20

pp

=

,
[image: image243.wmf]20

V2V

=

) với đồ thị là đoạn thẳng cho trên hình vẽ. Trong quá trình biến đổi, nhiệt độ lớn nhất mà khí có thể đạt được khi thể tích khí là 
[image: image244.wmf]D

V

. Giá trị 
[image: image245.wmf]D

V

 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 
[image: image246.wmf]0

1,59V


B. 
[image: image247.wmf]0

1,49V


C. 
[image: image248.wmf]0

1,65V


D. 
[image: image249.wmf]0

1,75V


Hướng dẫn

· Từ đồ thị: 
[image: image250.wmf]000
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· Từ phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ep với 1 mol khí: 
[image: image251.wmf]0
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[image: image399.png]



[image: image253.wmf]Þ

 Chọn B
Câu 13. Biết khối khí lý tưởng có n mol có áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T thỏa mãn: 
[image: image254.wmf]PV/TnR

=

 với 
[image: image255.wmf]R8,314

=

 J/mol.K. Người ta chứa 20g khí heli trong một xilanh có pittong rồi cho lượng khí đó biến đổi chậm từ trạng thái 1 sang trạng thái 2. Biết trên hệ trục 
[image: image256.wmf](

)

p,V

 đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi của khí có dạng như hình  vẽ, 
[image: image257.wmf]52

1 atm1,013.10N/m

=

, khối lượng mol của heli là 4g. Trong quá trình biến đổi, nhiệt độ lớn nhất mà khí có thể đạt được gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 486K
B. 468K
C. 563K
D. 582k
Hướng dẫn

· Từ đồ thị: 
[image: image258.wmf](
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· Từ phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ep: 
[image: image260.wmf]55
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[image: image262.wmf]Þ

 Chọn D
BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ VÀ BIẾN TƯỚNG

Câu 1. Trong xilanh của một động cơ đốt trong có 
[image: image263.wmf]3

2,2dm

 hỗn hợp khí áp suất 1 atm và nhiệt độ 
[image: image264.wmf]0

67C

. Pit-tông nén xuống làm cho thể tích của hỗn hợp khí còn 
[image: image265.wmf]3

0,36dm

 và áp suất tăng lên tới 14,2 atm. Tính nhiệt độ của hỗn hợp khí nén.

A. 
[image: image266.wmf]0

327C


B. 
[image: image267.wmf]0

924C


C. 
[image: image268.wmf]0

517C


D. 
[image: image269.wmf]0

536C


Câu 2. Một phòng có kích thước 8m x 5m x 4m. Ban đầu không khí trong phòng ở điều kiện tiêu chuẩn, sau đó nhiệt độ của không khí tăng lên tới 
[image: image270.wmf]0

10C

 và áp suất là 780 mmHg. Thể tích của lượng khí (ở nhiệt độ 
[image: image271.wmf]0

0C

 và áp suất là 760 mmHg) đã ra khỏi phòng gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 
[image: image272.wmf]3

1,59m


B. 
[image: image273.wmf]3

3,41m


C. 
[image: image274.wmf]3

2,83m


D. 
[image: image275.wmf]3

1,61m


Câu 3. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế được 
[image: image276.wmf]3

40cm

 khí hiđro ở áp suất 740 mmHg và nhiệt độ 
[image: image277.wmf]0

27C

. Tính thể tích của lượng khí trên ở điều kiện chuẩn (áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 
[image: image278.wmf]0

0C

)

A. 
[image: image279.wmf]3

26,8cm


B. 
[image: image280.wmf]3

36,4cm


C. 
[image: image281.wmf]3

32,8cm


D. 
[image: image282.wmf]3

35,4cm


Câu 4. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế được 
[image: image283.wmf]3

40cm

 khí hiđro ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 
[image: image284.wmf]0

37C

. Tính thể tích của lượng khí trên ở điều kiện chuẩn (áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 
[image: image285.wmf]0

0C

)

A. 
[image: image286.wmf]3

34,76cm


B. 
[image: image287.wmf]3

32,5cm


C. 
[image: image288.wmf]3

35,9cm


D. 
[image: image289.wmf]3

25,9cm


Câu 5. Một lượng không khí chứa trong một quả cầu đàn hồi có thể tích 2,5 lít, ở nhiệt độ 
[image: image290.wmf]0

20C

 và áp suất 92 kPa. Khi nhúng quả cầu vào nước có nhiệt độ 
[image: image291.wmf]0

5C

 thì áp suất của không khí trong đó là 
[image: image292.wmf]5

2.10Pa

. Hỏi thể tích của quả cầu giảm đi bao nhiêu?

A. 1,3 lít
B. 1,4 lít
C. 2,5 lít
D. 0,9 lít
Câu 6. Cho biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (nhiệt độ 273K, áp suất 101,3 kPa) là 
[image: image293.wmf]3

1,29kg/m

. Khối lượng không khí thoát khỏi một căn phòng có thể tích 
[image: image294.wmf]3

V60m

=

 khi ta tăng nhiệt độ của phòng từ 
[image: image295.wmf]1

T280K

=

ở áp suất 
[image: image296.wmf]1

p103kPa

=

 đến 
[image: image297.wmf]2

T300K

=

ở áp suất 
[image: image298.wmf]2

p110kPa

=

 là 
[image: image299.wmf]m

D

. Giá trị 
[image: image300.wmf]m

D

 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 6 kg
B. 9 kg
C. 4 kg
D. 5  kg
Câu 7. Có một lượng khí đựng trong bình. Hỏi áp suất của khí sẽ biến đổi thế nào nếu thể tích của bình tăng gấp năm lần, còn nhiệt độ thì giảm đi một nửa?

A. Áp suất không đổi

B. Áp suất giảm 10 lần


C. Áp suất tăng gấp 4 lần

D. Áp suất giảm đi 6 lần
Câu 8. Một khối khí có thể tích 
[image: image301.wmf]3

1m

, nhiệt độ 
[image: image302.wmf]0

15C

. Để giảm thể tích còn một nửa khi áp suất không đổi cần

A. giảm nhiệt độ đến 
[image: image303.wmf]0

5,4C


B. tăng nhiệt độ đến 
[image: image304.wmf]0

22C



C. giảm nhiệt độ đến 
[image: image305.wmf]0

131C

-


D. giảm nhiệt độ đến 
[image: image306.wmf]0

129C

-


Câu 9. Một quả bóng bay chứa khí hiđro buổi sáng ở nhiệt độ 
[image: image307.wmf]0

20C

 có thể tích 
[image: image308.wmf]3

2580cm

. Coi áp suất khí quyển trong ngày không đổi. Thể tích của quả bóng này vào buổi trưa có nhiệt độ 
[image: image309.wmf]0

35C

 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 
[image: image310.wmf]3

2628cm


B. 
[image: image311.wmf]3

2728cm


C. 
[image: image312.wmf]3

2522cm


D. 
[image: image313.wmf]3

2712cm


Câu 10. Nung nóng một lượng không khí trong điều kiện đẳng áp, người ta thấy nhiệt độ của nó tăng thêm 3K, còn thể tích tăng thêm 2% thể tích ban đầu. Hãy tĩnh nhiệt độ ban đầu của lượng không khí

A. 
[image: image314.wmf]0

27C


B. 
[image: image315.wmf]0

56C


C. 
[image: image316.wmf]0

123C

-


D. 
[image: image317.wmf]0

136C

-


Câu 11. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế được 
[image: image318.wmf]3

45cm

 khí hiđro ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 
[image: image319.wmf]0

20C

. Thể tích của lượng khí trên ở điều kiện tiêu chuẩn (áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 
[image: image320.wmf]0

0C

) gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 
[image: image321.wmf]3

36,8cm


B. 
[image: image322.wmf]3

36,4cm


C. 
[image: image323.wmf]3

32,8cm


D. 
[image: image324.wmf]3

41,4cm


Câu 12. Tính khối lượng riêng của không khí ở đỉnh núi Phan-xi-păng cao 3140m. Biết rằng mỗi khi lên cao thêm 10m thì áp suất khí quyển giảm 1 mmHg và nhiệt độ trên đỉnh núi là 
[image: image325.wmf]0

6C

. Áp suất khí quyển ở chân núi là 760 mmHg. Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 
[image: image326.wmf]0

0C

) là 
[image: image327.wmf]3

1,29kg/m



A. 
[image: image328.wmf]3

0,85kg/m


B. 
[image: image329.wmf]3

0,74kg/m


C. 
[image: image330.wmf]3

0,75kg/m


D. 
[image: image331.wmf]3

0,96kg/m


Câu 13. Một bình đựng chất khí có thể tích 2 lít, áp suất 15 atm và nhiệt độ 
[image: image332.wmf]0

47C

. Tính nhiệt độ khối khí khi nén khối khí đến thể tích 
[image: image333.wmf]3

200cm

 và áp suất 18 atm

A. 
[image: image334.wmf]0

127C


B. 
[image: image335.wmf]0

234,6C

-


C. 
[image: image336.wmf]0

237C

-


D. 
[image: image337.wmf]0

336C

-


Câu 14. Một vận động viên leo núi trong mỗi nhịp thở luôn luôn hít vào 2g không khí. Biết răng khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 101,3 kPa, nhiệt độ 
[image: image338.wmf]0

0C

) là 
[image: image339.wmf]3

1,29kg/m

. Hỏi khi ở trên núi cao, tại đó không khí có áp suất là 99,8 kPa và nhiệt độ 
[image: image340.wmf]0

13C

-

 thì thể tích không khí mà người ấy phải hít vào trong mỗi nhịp thở gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 1,5 lít
B. 1,8 lít
C. 2,5 lít
D. 1,9 lít
Câu 15. Một lượng không khí bị giam trong quả cầu đàn hồi có thể tích 2,86 lít ở nhiệt độ 
[image: image341.wmf]0

20C

 và áp suất 99,75 kPa. Khi nhúng quả cầu vào trong nước có nhiệt độ 
[image: image342.wmf]0

5C

  thì áp suất của không khí trong đó là 
[image: image343.wmf]5

2.10Pa

. Hỏi thể tích của quả cầu giảm đi bao nhiêu?

A. 1,3 lít
B. 1,8 lít
C. 2,5 lít
D. 1,5 lít
Câu 16. Một phòng có kích thước 8m x 5m x 4m. Ban đầu không khí trong phòng ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ 
[image: image344.wmf]0

0C

 và áp suất là 760 mmHg), sau đó nhiệt độ của không khí tăng lên tới 
[image: image345.wmf]0

15C

 và áp suất là 780 mmHg. Thể tích của lượng khí (ở nhiệt độ 
[image: image346.wmf]0

15C

 và áp suất là 780 mmHg) đã ra khỏi phòng gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 
[image: image347.wmf]3

4,46m


B. 
[image: image348.wmf]3

3,41m


C. 
[image: image349.wmf]3

2,82m


D. 
[image: image350.wmf]3

1,61m


Câu 17. Một phòng có kích thước 8m x 5m x 4,5m. Ban đầu không khí trong phòng ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ 
[image: image351.wmf]0

0C

 và áp suất là 760 mmHg), sau đó nhiệt độ của không khí tăng lên tới 
[image: image352.wmf]0

11C

 và áp suất là 780 mmHg. Thể tích của lượng khí (ở nhiệt độ 
[image: image353.wmf]0

0C

 và áp suất là 760 mmHg) đã ra khỏi phòng gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 
[image: image354.wmf]3

1,59m


B. 
[image: image355.wmf]3

1,79m


C. 
[image: image356.wmf]3

2,42m


D. 
[image: image357.wmf]3

1,61m


Câu 18. Ở độ cao 10km so với mặt đất thì áp suất không khí vào khoảng 30,6 kPa, còn nhiệt độ là 212K. Coi không khí như một khí thuần nhất có khối lượng mol là 28,8 g/mol. Biết khối khí lý tưởng có n mol có áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T thỏa mãn: 
[image: image358.wmf]pV/TnR

=

 với 
[image: image359.wmf]R8,31

=

 J/mol.K. Khối lượng riêng của không khí tại độ cao đó gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 
[image: image360.wmf]3

0,85kg/m


B. 
[image: image361.wmf]3

0,46kg/m


C. 
[image: image362.wmf]3

0,35kg/m


D. 
[image: image363.wmf]3

0,50kg/m


Câu 19. Ở độ cao 10km so với mặt đất thì áp suất không khí vào khoảng 30,6 kPa, còn nhiệt độ là 252K. Coi không khí như một khí thuần nhất có khối lượng mol là 28,8 g/mol. Số A-vo-ga-dro là 
[image: image364.wmf]23

A

N6,023.10

=

. Biết khối khí lý tưởng có n mol có áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T thỏa mãn: 
[image: image365.wmf]pV/TnR

=

 với 
[image: image366.wmf]R8,31

=

 J/mol.K. Mật độ phân tử của không khí tại độ cao đó gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 9,6.1024 phân tử/m3

B. 8,8.1024 phân tử/m3


C. 7,6.1024 phân tử/m3

D. 7,2.1024 phân tử/m3
Câu 20. Biết khối khí lý tưởng có n mol có áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T thỏa mãn: 
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 J/mol.K. Cho bốn bình có cùng dung tích và cùng nhiệt độ đựng các khí khác nhau. Khí ở bình nào có áp suất lớn nhất.?

A. Bình 1 đựng 0,4g khí hiđrô
B. Bình 2 đựng 22g khí cacbonic


C. Bình 3 đựng 7g khí nitơ
D. Bình 4 đựng 4g khí ôxi
Câu 21. Một phòng có kích thước 8m x 5m x 4,5m. Ban đầu không khí trong phòng ở điều kiện tiêu chuẩn, sau đó nhiệt độ của không khí tăng lên tới 
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18C

 và áp suất là 780 mmHg. Nếu khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn (áp suất 760 mmHg, nhiệt độ 
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) là 
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 thì khối lưọng không khí đã ra khỏi phòng gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 1,59kg
B. 8,79kg
C. 2,31kg
D. 8,63kg
Câu 22. Tính khối lượng không khí thoát ra khỏi một căn phòng có thể tích 
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 khi ta tăng nhiệt độ của phòng từ 
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 đến 
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 ở áp suất 101,3 kPa. Cho biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (nhiệt độ 273K, áp suất 101,3 kPa) là 
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A. 6kg
B. 5,5kg
C. 2kg
D. 5kg
Câu 23. Cho biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (nhiệt độ 273K, áp suất 101,3 kPa) là 
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. Khối lượng không khí thoát ra khỏi một căn phòng có thể tích 
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 khi ta tăng nhiệt độ của phòng từ 
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 ở áp suất 
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 đến 
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 ở áp suất 
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 là 
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. Giá trị 
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 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,36kg
B. 0,75kg
C. 0,4kg
D. 0,25kg
Câu 24. Một phòng có kích thước 8m x 5m x 4m. Ban đầu không khí trong phòng ở điều kiện tiêu chuẩn, sau đó nhiệt độ của không khí tăng lên tới 
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, trong khi áp suất là 780 mmHg. Biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn (áp suất 760 mmHg, nhiệt độ 
[image: image385.wmf]0

0C

) là 
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. Khối lượng không khí còn lại trong phòng gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 204kg
B. 179kg
C. 200kg
D. 261kg
Câu 25. Một quả cầu có thể tích 
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=

 được làm bằng giấy mỏng. Quả cầu có một lỗ hở nhỏ bên dưới và qua lỗ hở này người ta có thể đốt nóng không khí trong quả cầu đến nhiệt độ 
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, còn nhiệt độ của không khí xung quanh là 
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. Áp suất của không khí bên trong và bên ngoài quả cầu bằng nhau và có giá trị là 100 kPa. Coi không khí như một chất khí thuần nhất có khối lượng riêng bằng 
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 ở điều kiện chuẩn (
[image: image391.wmf]5
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;
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). Biết khối khí lý tưởng có n mol có áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T thỏa mãn: 
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 với 
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 J/mol.K. Khối lượng vỏ bằng giấy của quả cầu là m. Để quả cầu có thể bay lên thì m lớn nhất gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 20,4g
B. 17,6g
C. 23,1g
D. 35,3g
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